
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ  /Công nghệ nano

6365(11) 11.2023

1. Mở đầu 

Kẽm oxít (ZnO) được biết đến là chất bán dẫn vùng cấm thẳng, 
độ rộng vùng cấm lớn (∼3,37 eV tại nhiệt độ phòng), năng lượng liệu 
kết exciton cao (∼60 meV), đã được nghiên cứu trong nhiều ứng dụng 
khác nhau như quang điện tử, cảm biến, lưu trữ năng lượng, quang 
xúc tác [1-5]. Trong lĩnh vực quang xúc tác, ZnO đang được các nhà 
khoa học quan tâm sâu sắc bởi đây là loại vật liệu có độ bền nhiệt cao, 
dễ chế tạo, giá thành rẻ và đặc biệt là thân thiện với môi trường [1, 
4, 5]. Với năng lượng vùng cấm lớn, ZnO thường có hoạt tính quang 
xúc tác dưới kích thích của ánh sáng vùng cận tử ngoại (UV). Hơn thế 
nữa, quá trình tái hợp giữa điện tử kích thích và lỗ trống ở ZnO lớn sẽ 
dẫn đến hiệu quả phân hủy chất màu chưa cao [6]. Do đó, để ứng dụng 
loại vật liệu này trong lĩnh vực quang xúc tác dưới kích thích của ánh 
sáng nhìn thấy, việc nghiên cứu để dịch chuyển bờ hấp thụ của ZnO 
từ UV về vùng ánh sáng nhìn thấy, và đồng thời ngăn chặn quá trình 
tái hợp cặp điện tử - lỗ trống kích thích là hai vấn đề thách thức hiện 
nay. Để giải quyết vấn đề này, các nghiên cứu chỉ ra rằng có thể lai 
hóa ZnO với các chất bán dẫn độ rộng vùng cấm hẹp hơn (điển hình 
như Fe2O3) [7, 8] hoặc pha tạp với các ion kim loại chuyển tiếp hay 
kim loại đất hiếm [9, 10]. Khi ZnO được pha tạp ion kim loại chuyển 
tiếp hoặc đất hiếm sẽ tạo ra các mức năng lượng mới nằm giữa chất 
bán dẫn ZnO, hoạt động như các tâm bẫy điện tử hoặc bẫy lỗ trống. 
Chính các tâm bẫy này sẽ làm cho bờ vùng hấp thụ của ZnO bị dịch 

chuyển về vùng ánh sáng nhìn thấy, ngăn chặn quá trình tái hợp bờ 
vùng và dẫn đến tăng khả năng phân hủy chất màu trong môi trường 
nước [10]. Trong số các ion kim loại chuyển tiếp và đất hiếm, các 
nghiên cứu chỉ ra rằng, ion Cr3+ khi được pha tạp vào các mạng nền 
khác nhau, hấp thụ mạnh ở hai vùng ánh sáng tím - xanh dương xung 
quanh bước sóng 380-450 nm và vùng xanh lá - đỏ ở bước sóng 500-
600 nm [11], trong khi ion Ce3+ cho hấp thụ trong vùng xanh dương 
ở bước sóng 400-450 nm [12]. Sự dịch chuyển vùng hấp thụ gây bởi 
các ion Cr3+, Ce3+ có thể gây ra ức chế tái hợp của các cặp điện tử - lỗ 
trống bờ vùng của ZnO. Điều này sẽ dẫn đến tăng cường hoạt tính 
quang xúc tác [13]. Điển hình như vật liệu nano ZnO:1%Cr3+ được 
chế tạo bằng phương pháp sol-gel có thể tăng cường đáng kể hiệu suất 
phân hủy xanh methylen (MB) từ 59,8% (cho ZnO) lên đến 93,5% 
dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy [10]. Sự tăng cường hiệu suất 
phân hủy đã được lý giải là do Cr3+ làm giảm sự tái hợp cặp điện tử - lỗ 
trống kích thích và dẫn đến kéo dài thời gian tương tác giữa lỗ trống 
và chất màu. Một nghiên cứu khác của S. Kalpana và cs (2018) [14] 
đã nghiên cứu ảnh hưởng của ion Cr pha tạp đến cấu trúc, tính chất 
quang và quang xúc tác của ZnO. Các tác giả sử dụng phương pháp 
đồng kết tủa để chế tạo ZnO:Cr3+ và nghiên cứu hoạt tính quang xúc 
tác của nó dưới kích thích của tia UV. Kết quả cho thấy, hiệu suất phân 
hủy MB của vật liệu ZnO:Cr3+ dưới kích thích UV sau 5 giờ là 92,5% 
trong môi trường axít thấp. Trong so sánh khả năng phân hủy RhB của 
ZnO pha tạp La, Ce, Pr và Nd, J.C.G. Crisostomo và cs (2021) [15] 

Ảnh hưởng của nồng độ Ce3+ lên cấu trúc và tính chất quang 
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Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano ZnO pha tạp Ce3+ (Zn1-xO:xCe3+) được chế tạo thành công bằng phương pháp sol-gel. Kết quả phân 
tích giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ Raman cho thấy, ở nồng độ pha tạp 1%, ion Ce3+ đã thay thế cho ion Zn2+. Tuy nhiên khi pha 
tạp ở nồng độ lớn hơn (3 và 5%), bên cạnh sự thay thế có sự hình thành pha mới CeO2 ngăn cản quá trình khuếch tán ion Ce3+ vào mạng 
nền. Quan sát ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) cho thấy vật liệu thu được có dạng hạt với kích thước cỡ vài chục nano 
mét. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) và phổ EDS mapping chỉ ra rằng, vật liệu nano Zn1-xO:xCe3+ (x=1-5) thu được có độ sạch cao 
và nguyên tố Ce phân bố đồng đều trong mẫu. Phổ UV-Vis xác nhận tương tác mạnh giữa ion Ce3+ với mạng nền ZnO dẫn đến tăng khả 
năng hấp thụ ánh sáng trong vùng nhìn thấy. Phổ huỳnh quang (PL) của ZnO cho thấy tồn tại 2 vùng phát xạ: phát xạ trong vùng tử 
ngoại gần (NUV) xung quanh bước sóng 389 nm có nguồn gốc từ quá trình tái hợp giữa các điện tử ở vùng dẫn với lỗ trống ở vùng hóa 
trị (tái hợp vùng - vùng: NBE); phát xạ trong vùng nhìn thấy tại cực đại 650 nm liên quan đến các trạng thái sai hỏng như nút khuyết 
ôxy (Vo) hoặc/và nút vị trí điền kẽ ôxy (Oi). So với mẫu ZnO, phổ PL của mẫu Zn1-xO:xCe3+ cho thấy phát xạ vùng nhìn thấy xuất hiện 
đỉnh mới tại bước sóng 580 nm liên quan đến chuyển mức 3d → 4f của ion Ce3+. Trong khi cường độ đỉnh 580 nm tăng lên thì cường độ 
đỉnh 389 giảm đáng kể khi nồng độ pha tạp tăng dần từ 1 đến 5%. Điều này có nghĩa là Ce3+ đã gây ức chế quá trình tái hợp NBE của 
ZnO và do đó nó có tiềm năng lớn trong lĩnh vực quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy.

Từ khóa: hạt nano ZnO/CeO2, hạt nano Zn1-xO:xCe3+, huỳnh quang, pha tạp Ce3+.
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đã chứng minh rằng, ZnO pha tạp Ce có hiệu suất tốt nhất (97,72%) 
sau 90 phút chiếu sáng UV. Ở một nghiên cứu khác, vật liệu nano tổ 
hợp ZnO/Ce2O3 có thể thu được hoạt tính quang xúc tác tốt dưới ánh 
sáng nhìn thấy [16]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phương pháp chế 
tạo các hạt nano ZnO pha tạp Ce3+ bằng phương pháp sol-gel. Ảnh 
hưởng của nồng độ pha tạp Ce3+ lên cấu trúc tinh thể, hình thái bề 
mặt, các liên kết, tính chất quang vật liệu nano ZnO được nghiên cứu 
thảo luận chi tiết. Mô hình giải thích cơ chế phát xạ trong vật liệu 
Zn1-xO:x%Ce3+ đã được đề xuất.

2. Thực nghiệm

2.1. Hóa chất

Các hóa chất sử dụng để chế tạo vật liệu nano ZnO và ZnO pha tạp 
Ce3+ bao gồm: muối kẽm nitrat (Zn(NO3)2.6H2O, xuất xứ Merck với 
độ tinh khiết 99,0%); muối cerium nitrat (Ce(NO3)3, xuất xứ Merck 
với độ tinh khiết 99,0%); Acid citric (C6H8O7, xuất xứ Merck với độ 
tinh khiết 99,5% và nước khử ion.

2.2. Quy trình thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm chế tạo Zn1-xO:xCe3+ bằng phương pháp 
sol-gel được chỉ ra ở hình 1. Quy trình gồm có 4 bước chính sau: Đầu 
tiên là hoà tan 2,0748 g muối Zn(NO3)2.6H2O và khối lượng Ce(NO3)3 
tính toán tỷ lệ pha tạp theo số mol 1, 3, 5% Ce3+ trong 200 ml nước cất 
hai lần. Thêm lượng 2,8 g C6H8O7 và khuấy từ ở nhiệt độ phòng. Sau 
đó, khuấy từ có gia nhiệt tại 80oC với thời gian 5 giờ trong môi trường 
không khí để thu được gel ướt. Trong bước tiếp theo, sấy gel ướt tại 
150oC với thời gian 10 giờ trong môi trường không khí để thu được 
gel khô. Cuối cùng là thiêu kết gel khô tại 400oC với thời gian 12 giờ 
trong môi trường không khí thu được vật liệu nano ZnO pha tạp Ce3+. 
Chú ý rằng, vật liệu nano ZnO cũng được chế tạo theo quy trình ở hình 
1 nhưng không có thành phần muối Ce(NO3)3.
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Abstract:

In this study, Ce3+-doped ZnO nanomaterials (Zn1-xO:xCe3+ NPs) 
were synthesised using the sol-gel method. X-ray diffraction 
(XRD) pattern and Raman spectra analysis showed that at 1% 
doping concentration, Zn2+ ions were replaced with Ce3+ ions in 
the ZnO lattice. However, at higher concentrations (3 and 5%), 
the CeO2 phase was formed, preventing the diffusion process 
of Ce3+ ions into the lattice. Field emission scanning electron 
microscopy (FESEM) images showed that the obtained material 
had a particle size of several tens of nanometers. X-ray energy 
dispersive (EDS) spectroscopy and EDS mapping spectra revealed 
that the synthesised Zn1-xO:xCe3+ NPs had high purity and the 
Ce element was uniformly distributed in the sample. UV-Vis 
spectroscopy confirmed the strong interaction between Ce3+ ions 
and ZnO lattice, leading to increased light absorption in the visible 
region. The photoluminescence (PL) spectrum of ZnO showed 
two emission regions peaking at 389 and 650 nm, attributed to 
band to band recombination and defect types of ZnO such as 
oxygen vacancy (Vo) and/or oxygen interstitial (Oi), respectively. 
In comparison with ZnO, the PL spectrum of Zn1-xOx:Ce3+ (x=1-5) 
samples showed that the visible region emission appeared at new 
peak at 580 nm originating to the 3d → 4f transition of Ce3+ ions. 
As the doping concentration increased gradually from 1 to 5%, 
the 580 nm peak intensity increased, and the 389 peak intensity 
decreased significantly, indicating that Ce3+ ions inhibited the 
NBE recombination process of ZnO. This study suggested that 
Ce3+ doped ZnO NPs have a great potential for application in 
visible-light photocatalysis. 

Keywords: Ce3+ doping, photoluminescence, ZnO/CeO2 
nanoparticles, Zn1-xO:xCe3+ nanoparticles.

Classification number: 2.9
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Two™ spectrometer (Perkin Elmer, Mỹ). Nghiên cứu tính chất quang 
của vật liệu bằng phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến và PL sử 
dụng thiết bị quang phổ JASCO V-750 và Nanolog - Horiba Jobin 
Yvon kích thích bởi đèn Xenon công suất 450 W. Tất cả các phép đo 
đều được thực hiện ở nhiệt độ phòng.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Xác định cấu trúc của vật liệu 

XRD của mẫu ZnO và ZnO pha tạp Ce3+ với các nồng độ khác 
nhau từ 1 đến 5% mol được trình bày ở hình 2. Trên hình 2A, nhóm 
nghiên cứu thấy rằng, giản đồ XRD của mẫu ZnO (đường màu đen) 
tồn tại các đỉnh nhiễu xạ tại góc 2θ=31,86,  34,51, 36,32, 47,60, 56,69, 
62,94, 66,46, 68,05, và 69,02o, tương ứng với các mặt tinh thể (100), 
(002), (101), (102), (110), (103), (200), (112) và (201) đặc trưng cho 
vật liệu ZnO với cấu trúc hexagonal (theo thẻ chuẩn JCP DS No. 
36-1451) [17, 18]. Ở nồng độ pha tạp thấp, giản đồ XRD của mẫu 
ZnO:1%Ce3+ không xuất hiện bất cứ pha lạ nào khác so với mẫu ZnO. 
Tuy nhiên, có 3 sự khác biệt trong giản đồ XRD của mẫu ZnO:1%Ce3+ 
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Với nồng độ Ce3+ pha tạp 3 và 5%, chúng tôi nhận thấy, giản đồ XRD thể hiện 3 
sự khác biệt sau đây: thứ nhất là xuất hiện pha tinh thể mới CeO2 với đỉnh nhiễu xạ tại 
góc 2 = 28,86°, tương ứng với mặt tinh thể (111) [21]; thứ hai là cường độ các đỉnh 
nhiễu xạ đặc trưng cho vật liệu ZnO giảm dần, trong khi bán độ rộng vạch phổ tăng dần 
(hình 2A); thứ ba là vị trí đỉnh nhiễu xạ (ví dụ đỉnh 101) bị lệch mạnh về phía góc 2 nhỏ 
hơn (hình 2B). Để giải thích sự thay đổi này, chúng tôi tiến hành tính toán các thông số 
hằng số mạng dựa trên các công thức sau [1]: 
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sin2(θ) =  λ2

4a2 [ 43 (h2 + hk +  k2) +  a2l2

c2  ]                                   (1) 

trong đó:  là góc nhiễu xạ (radian);  là bước sóng tia X (trong phép đo này chúng tôi sử 
dụng λ=1,54 Å); a, c là hằng số mạng (Å) và (h k l) là các chỉ số Miller. Từ công thức 
(1), chúng tôi lấy chỉ số Miller (h, k, l) trên 2 mặt tinh thể (100) và (002), khi đó các hằng 
số mạng (a, c) và thể tích ô cơ sở (V) được xác định bằng các công thức (2), (3) và (4). 
Kích thước tinh thể trung bình (D) sẽ được tính toán dựa vào công thức Debye-Scherrer’s 
(5) [22, 23].  

 

𝑎𝑎 =  𝜆𝜆
√3sin 𝜃𝜃                 (2) 

𝑐𝑐 =  𝜆𝜆
sin 𝜃𝜃                 (3) 

𝑉𝑉 =  0,866 × 𝑎𝑎2 × 𝑐𝑐     (4) 

D =  Kλ
βcosθ  (nm)          (5) 

Với β là bán độ rộng vạch phổ nhiễu xạ (radian) và K là hằng số Scherrer (ở đây 
K=0,9). Kết quả tính toán các thông số mạng (a, c), thể tích V và kích thước tinh thể 
trung bình D của các mẫu lần lượt là ZnO (a=3,246 Å, c=5,201 Å, V=47,646 Å3, 
D=27,13 nm), ZnO:1%Ce3+ (a=3,251 Å, c=5,201 Å, V=47,705 Å3, D=19,44 nm), 
ZnO:3%Ce3+ (a=3,251 Å, c=5,213 Å, V=47,734 Å3, D=18,65 nm), và ZnO:5%Ce3+ 
(a=3,251 Å, c=5,210 Å, V=47,699 Å3, D=19,44 nm). Chúng tôi thấy rằng, tỷ lệ hằng số 
mạng c/a1,60 cho tất cả các mẫu, điều này chứng tỏ cấu trúc ZnO hình thành là dạng 
haxagonal [17]. So với mẫu ZnO (D27,13 nm), kích thước tinh thể trung bình D của 
ZnO pha tạp Ce3+ giảm mạnh (1%, D 19,44 nm). Các nhà khoa học lý giải khi Ce3+ thay 
thế cho Zn2+ trong mạng nền ZnO sẽ hình thành các trạng thái ôxy trên bề mặt và làm 
giảm quá trình phát triển tinh thể ZnO [19]. Điều này dẫn đến kích thước tinh thể giảm 
xuống và mở rộng bán độ rộng vạch phổ. Nhóm nghiên cứu của T.K. Pathak và cs (2020) 
[24] cho rằng, khi pha tạp Ce3+ ở nồng độ cao sẽ hình thành các hạt CeO2 trên bề mặt của 
ZnO và ngăn cản sự phát triển tinh thể ZnO. Trong khi đó, L. Wang và cs (2017) [25] chỉ 
ra sự giảm kích thước tinh thể của ZnO khi pha tạp Ce ở nồng độ cao là do có sự hình 
thành pha mới Ce(OH)3 trong mẫu.  

So với mẫu ZnO, hằng số mạng a, c của tất cả các mẫu ZnO:Ce3+ đều tăng, dẫn 
đến thể tích V cũng lớn hơn. Có thể thấy rằng, thể tích V tăng mạnh ở nồng độ 1%, sau 
đó tiếp tục tăng nhẹ ở 3% và giảm nhẹ tại 5%. Sự tăng mạnh thể tích V ở nồng độ 1% 
được lý giải là do các ion Ce3+ thay thế cho ion Zn2+. Đến nồng độ 3% thể tích V tiếp tục 
tăng nhẹ có thể vừa xảy ra sự thay thế của ion Zn2+ bởi Ce3+ vừa hình thành các hạt CeO2 
trên bề mặt ZnO. Như đã biện luận phía trên, các hạt CeO2 sẽ ngăn cản quá trình khuếch 
tán ion Ce3+ vào mạng nền ZnO, do đó thể tích V có xu hướng giảm khi tiếp tục tăng 
nồng độ lên 5%. Từ các kết quả phân tích trên, chúng tôi có thể kết luận rằng, mẫu ZnO 
pha tạp nồng độ thấp 1%, Ce3+ đã được thay thế Zn2+, ở nồng độ cao hơn 3 và 5%, Ce3+ 
vừa thay thế cho Zn2+ và vừa tương tác với ôxy để hình thành các hạt CeO2 trên bề mặt 
ZnO. Kết quả này cũng khá phù hợp với nghiên cứu của M.L.A. Letswalo và cs (2021) 
[26]. 
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Với β là bán độ rộng vạch phổ nhiễu xạ (radian) và K là hằng số Scherrer (ở đây 
K=0,9). Kết quả tính toán các thông số mạng (a, c), thể tích V và kích thước tinh thể 
trung bình D của các mẫu lần lượt là ZnO (a=3,246 Å, c=5,201 Å, V=47,646 Å3, 
D=27,13 nm), ZnO:1%Ce3+ (a=3,251 Å, c=5,201 Å, V=47,705 Å3, D=19,44 nm), 
ZnO:3%Ce3+ (a=3,251 Å, c=5,213 Å, V=47,734 Å3, D=18,65 nm), và ZnO:5%Ce3+ 
(a=3,251 Å, c=5,210 Å, V=47,699 Å3, D=19,44 nm). Chúng tôi thấy rằng, tỷ lệ hằng số 
mạng c/a1,60 cho tất cả các mẫu, điều này chứng tỏ cấu trúc ZnO hình thành là dạng 
haxagonal [17]. So với mẫu ZnO (D27,13 nm), kích thước tinh thể trung bình D của 
ZnO pha tạp Ce3+ giảm mạnh (1%, D 19,44 nm). Các nhà khoa học lý giải khi Ce3+ thay 
thế cho Zn2+ trong mạng nền ZnO sẽ hình thành các trạng thái ôxy trên bề mặt và làm 
giảm quá trình phát triển tinh thể ZnO [19]. Điều này dẫn đến kích thước tinh thể giảm 
xuống và mở rộng bán độ rộng vạch phổ. Nhóm nghiên cứu của T.K. Pathak và cs (2020) 
[24] cho rằng, khi pha tạp Ce3+ ở nồng độ cao sẽ hình thành các hạt CeO2 trên bề mặt của 
ZnO và ngăn cản sự phát triển tinh thể ZnO. Trong khi đó, L. Wang và cs (2017) [25] chỉ 
ra sự giảm kích thước tinh thể của ZnO khi pha tạp Ce ở nồng độ cao là do có sự hình 
thành pha mới Ce(OH)3 trong mẫu.  

So với mẫu ZnO, hằng số mạng a, c của tất cả các mẫu ZnO:Ce3+ đều tăng, dẫn 
đến thể tích V cũng lớn hơn. Có thể thấy rằng, thể tích V tăng mạnh ở nồng độ 1%, sau 
đó tiếp tục tăng nhẹ ở 3% và giảm nhẹ tại 5%. Sự tăng mạnh thể tích V ở nồng độ 1% 
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tán ion Ce3+ vào mạng nền ZnO, do đó thể tích V có xu hướng giảm khi tiếp tục tăng 
nồng độ lên 5%. Từ các kết quả phân tích trên, chúng tôi có thể kết luận rằng, mẫu ZnO 
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vừa thay thế cho Zn2+ và vừa tương tác với ôxy để hình thành các hạt CeO2 trên bề mặt 
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mạng c/a1,60 cho tất cả các mẫu, điều này chứng tỏ cấu trúc ZnO hình thành là dạng 
haxagonal [17]. So với mẫu ZnO (D27,13 nm), kích thước tinh thể trung bình D của 
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hợp với nghiên cứu của M.L.A. Letswalo và cs (2021) [26].



Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ  /Công nghệ nano

6665(11) 11.2023

3.2. Xác định hình thái bề mặt và thành phần nguyên tố hóa 
học

Chúng ta biết rằng, việc xác định hình thái bề mặt và các tính 
chất của vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong định hướng 
nghiên cứu ứng dụng của chúng. Do đó, chúng tôi tiến hành đo 
ảnh FESEM của mẫu ZnO, ZnO:x%Ce3+ (x=1, 3 và 5) và kết quả 
được trình bày ở hình 3. Từ hình 3A có thể thấy rằng, các hạt 
ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel có dạng gần cầu, phân 
bố khá đồng đều. Kích thước các hạt ZnO thu được với đường 
kính hạt từ vài đến vài chục nano mét và có xu hướng co cụm/kết 
tụ tạo thành các đám hạt với kích thước lớn hơn. Chúng tôi nhận 
thấy rằng, không có sự thay đổi nhiều về hình thái bề mặt của mẫu 
ZnO:x%Ce3+ (x=1, 3 và 5) so với mẫu ZnO. 

Hình 3. Ảnh FESEM của mẫu ZnO (A) và Zn1-xO:x%Ce3+ (x=1-5) chế tạo 
bằng phương pháp sol-gel: 1% (B), 3% (C) và 5% (D).

Để xác định độ sạch của các mẫu nghiên cứu, chúng tôi tiến 
hành đo phổ tán sắc năng lượng tia X. Ảnh FESEM tương ứng với 
phổ EDS, EDS mapping của mẫu ZnO:5%Ce3+ được trình bày ở 
hình 4. Ảnh FESEM trên hình 4A chỉ ra vùng đo phổ EDS (khung 
viền màu xanh) và tương ứng với kết quả phổ EDS chỉ ra trên 
hình 4B. Có thể thấy rằng, phổ EDS cho thấy chỉ tồn tại 3 nguyên 
tố Zn, O và Ce với tỷ lệ phần trăm nguyên tử lần lượt là 68,18, 
26,76 và 5,06% mà không phát hiện bất kỳ nguyên tố nào khác. 
Điều này chứng tỏ mẫu nghiên cứu của chúng tôi chế tạo có độ 
sạch cao. Ở phép đo tinh tế hơn, phổ EDS mapping cho phép xác 
định sự phân bố các nguyên tố trong mẫu. Hình 4C trình bày kết 
quả phân tích phổ EDS mapping của mẫu ZnO:5%Ce3+. Quan sát 
phổ tổng trên hình 4C cho thấy, có 3 màu xanh lục (Zn), xanh lá 
(O) và màu đỏ (Ce) được phân bố trong toàn bộ mẫu. Hình ảnh 
các nguyên tố riêng lẻ cũng được minh chứng bằng các màu xanh 
lục, xanh lá và màu đỏ thông qua hình 4D. Kết quả EDS mapping 
một lần nữa khẳng định, mẫu ZnO:5%Ce3+ do nhóm nghiên cứu 
chế tạo có độ sạch cao và các nguyên tố pha tạp Ce được phân bố 
đồng đều trong mẫu.

Hình 4. Ảnh SEM (A), phổ EDS (B), phổ EDS mapping (C-F) nhận được 
của mẫu ZnO:5%Ce3+.

3.3. Phổ Raman và UV-Vis

Hình 5A trình bày kết quả đo phổ Raman của mẫu ZnO và 
ZnO:5%Ce3+ chế tạo bằng phương pháp sol-gel. Ở đây chúng tôi 
muốn nhấn mạnh rằng, trong kết quả XRD đã khẳng định vật liệu 
ZnO và ZnO:Ce3+ đều có cấu trúc hexagonal và thuộc nhóm không 
gian P63mc [27]. Do đó, theo lý thuyết các mốt dao động phonon 
quang của vật liệu trong phổ Raman có thể biểu diễn bởi công 
thức sau [28]: 

A1 + 2B1 + E1 + 2E2                                               (6)

trong đó: A1, E1 lần lượt là mốt phonon quang ngang (TO) và 
quang dọc (LO); B1 là mốt Raman tĩnh (not Raman active); E2 tồn 
tại hai mốt với tần số khác nhau, một mốt với tần số cao có nguồn 
gốc từ nguyên tử O2 (E2H) và một mốt dao động với tần số thấp liên 
quan đến nguyên tử Zn (E2L). 

Từ hình 5A có thể thấy rằng, phổ Raman của ZnO tồn tại các 
mốt dao động tại các số sóng 99, 245, 330, 441 và 548 cm-1. Các 
mốt dao động tại số sóng 99 và 441 cm-1 có nguồn gốc tương ứng 
với E2L và E2H [28]. Trong khi đó, mốt dao động tại 245, 330 và 
548 cm-1 liên quan đến B1, A1(TO) và E1 (LO) [27, 29]. So sánh 
với mẫu ZnO, phổ Raman của các mẫu ZnO:5%Ce3+ cho thấy xuất 
hiện thêm mốt dao động mới tại số sóng 463 cm-1. Mốt dao động 
này được cho là liên quan đến cấu trúc fluorite của CeO2 có không 
gian đối xứng F2g trong ô bát diện [CeO8] [30]. Kết quả Raman 
thu được chứng tỏ tồn tại các hạt CeO2 bám trên bề mặt ZnO và 
khá phù hợp với phân tích XRD ở hình 2. 
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Hình 5. Phổ Raman (A), phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến (B), đường cong 
Kubelka-Munk (C) của mẫu ZnO và ZnO pha tạp 5% Ce3+ chế tạo bằng phương 
pháp sol-gel. 

Để nhận biết được thông tin hấp thụ ánh sáng của vật liệu, chúng tôi tiến hành đo 
phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến. Đối với ZnO, độ rộng vùng cấm quang có thể 
được xác định dựa theo công thức sau (6) [24]. 

F(R) x h = A(h - Eg)2                                     (6) 

trong đó: F(R ), h (eV) lần lượt là hàm Kubelka-Munk và năng lượng photon; A là hằng 
số Tauc và Eg (eV) là năng lượng vùng cấm quang.  

Hình 5B và 5C trình bày kết quả nhận được phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả 
kiến và đường cong Kubelka-Munk của mẫu ZnO và ZnO pha tạp 5%Ce3+. Quan sát 
đường phổ màu xanh trên hình 5B chúng tôi thấy rằng, phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại 
khả kiến của ZnO có sự tăng mạnh cường độ phản xạ tại bước sóng lớn hơn 380-800 nm, 
nghĩa là mẫu sẽ hấp thụ mạnh bước sóng nhỏ hơn 380 mn (UV) và hấp thụ yếu hơn nhiều 
trong vùng 380-800 nm. Phần hấp thụ mạnh trong vùng UV được giải thích là hấp thụ 
vùng - vùng của ZnO do chuyển mức điện tử từ NBE lên vùng dẫn của ZnO [31]. So 
sánh với mẫu ZnO, phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến của mẫu ZnO:5%Ce3+ trên 
hình 5B cho thấy hai sự khác biệt rõ rệt, đó là sự dịch chuyển bờ vùng hấp thụ về phía 
bước sóng dài và cường độ phản xạ yếu hơn trong vùng nhìn thấy. Kết quả này cho thấy 
bờ hấp thụ bị thu hẹp và mở rộng về phía vùng nhìn thấy, của mẫu ZnO:5%Ce3+. Thực 
vậy, để xác định độ rộng vùng cấm của hai mẫu này chúng tôi sử dụng phương pháp 
Kubelka - Munk biểu diễn mối liên hệ giữa [F(R).h]2 và h, kết quả được chỉ ra trên 
hình 5C [24]. Khi đó, chúng tôi tính giá trị độ rộng vùng cấm (Eg) của mẫu ZnO và 

Hình 5. Phổ Raman (A), phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến (B), 
đường cong Kubelka-Munk (C) của mẫu ZnO và ZnO pha tạp 5% Ce3+ chế 
tạo bằng phương pháp sol-gel.

Để nhận biết được thông tin hấp thụ ánh sáng của vật liệu, chúng 
tôi tiến hành đo phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến. Đối với 
ZnO, độ rộng vùng cấm quang có thể được xác định dựa theo công 
thức sau (7) [24].

F(R) x hν = A(hν - Eg)
2                                     (7)

trong đó: F(R ), hν (eV) lần lượt là hàm Kubelka-Munk và năng lượng 
photon; A là hằng số Tauc và Eg (eV) là năng lượng vùng cấm quang. 

Hình 5B và 5C trình bày kết quả nhận được phổ phản xạ khuếch 
tán tử ngoại khả kiến và đường cong Kubelka-Munk của mẫu ZnO 
và ZnO pha tạp 5%Ce3+. Quan sát đường phổ màu xanh trên hình 
5B chúng tôi thấy rằng, phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến 
của ZnO có sự tăng mạnh cường độ phản xạ tại bước sóng lớn hơn 
380-800 nm, nghĩa là mẫu sẽ hấp thụ mạnh bước sóng nhỏ hơn 380 
mn (UV) và hấp thụ yếu hơn nhiều trong vùng 380-800 nm. Phần hấp 
thụ mạnh trong vùng UV được giải thích là hấp thụ vùng - vùng của 
ZnO do chuyển mức điện tử từ NBE lên vùng dẫn của ZnO [31]. So 
sánh với mẫu ZnO, phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến của mẫu 
ZnO:5%Ce3+ trên hình 5B cho thấy hai sự khác biệt rõ rệt, đó là sự 
dịch chuyển bờ vùng hấp thụ về phía bước sóng dài và cường độ phản 
xạ yếu hơn trong vùng nhìn thấy. Kết quả này cho thấy bờ hấp thụ bị 
thu hẹp và mở rộng về phía vùng nhìn thấy, của mẫu ZnO:5%Ce3+. 
Thực vậy, để xác định độ rộng vùng cấm của hai mẫu này chúng tôi sử 
dụng phương pháp Kubelka - Munk biểu diễn mối liên hệ giữa [F(R).
hν]2 và hν, kết quả được chỉ ra trên hình 5C [24]. Khi đó, chúng tôi 
tính giá trị độ rộng vùng cấm (Eg) của mẫu ZnO và ZnO:5%Ce3+ cỡ 
3,19 và 3,06 eV. Sự giảm Eg của mẫu ZnO:5%Ce3+ so với ZnO chứng 
tỏ có sự tương tác mạnh giữa ion pha tạp Ce3+ và mạng nền ZnO. Sự 
tương tác mạnh này có thể do ion Ce3+ đã được thay thế cho ion Zn2+ 

trong mạng nền ZnO như một số kết quả trước đây đã công bố.
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Hình 6. Phổ PL và các đường fit của mẫu ZnO (A và B), phổ PL của mẫu 
ZnO:1%Ce3+ và ZnO:x%Ce3+ (x=0-5) (C và D). 

PL của mẫu ZnO dưới kích thích của bước sóng 325 nm được trình bày ở hình 6A. 
Có thể thấy rằng, phổ PL của ZnO tồn tại 2 vùng phát xạ chính tại bước sóng 389 và 650 
nm. Ngoài ra, chúng tôi còn quan sát thấy một bờ vai tại bước sóng 550 nm, Để xác nhận 
điều này chúng tôi fit phổ PL theo hàm Gauss với 3 đỉnh và kết quả thu được ở hình 6B. 
Đỉnh phát xạ trong NUV tại bước sóng 389 nm được lý giải là do quá trình tái hợp giữa 
điện tử trên vùng dẫn với lỗ trống ở NBE [32]. Hai đỉnh phát xạ tại 550 và 650 nm còn 
lại được cho là có nguyên nhân từ nút Vo và ôxy điền kẽ (Oi) do quá trình tổng tổng hợp 
vật liệu gây ra. So sánh với ZnO, phổ PL nhận được của mẫu ZnO:1%Ce3+ có 2 sự khác 
biệt rõ rệt [32]. Thứ nhất là thêm một bờ vai phát xạ mới xung quanh bước sóng 580 nm, 
thứ hai là cường độ phát xạ NUV giảm mạnh. Đỉnh phát xạ mới tại 580 nm có nguồn gốc 
từ sự chuyển mức điện tử từ obitan 5d xuống 4f của ion Ce3+ trong mạng nền ZnO [33]. 
Sự giảm mạnh cường độ phát xạ NUV là minh chứng cho thấy điện tử khi được kích 
thích lên vùng dẫn thay vì tái hợp với lỗ trống ở NBE chúng dịch chuyển về obitan 5d 
của ion Ce3+ để gây phát xạ 580 nm, như được giải thích trong mô hình giải thích cơ chế 
phát xạ ở hình 7 [33]. Ảnh hưởng của nồng độ Ce3+ lên tính chất của vật liệu ZnO được 
chỉ ra ở hình 6D. Đỉnh phát xạ 580 nm có xu hướng tăng dần khi nồng độ Ce3+ tăng lên 
từ 1 đến 5%. Điều này sẽ dẫn đến quá trình tái hợp NBE bị ức chế và có thể làm tăng 
hoạt tính quang xúc tác của loại vật liệu này. 

Hình 6. Phổ PL và các đường fit của mẫu ZnO (A và B), phổ PL của mẫu 
ZnO:1%Ce3+ và ZnO:x%Ce3+ (x=0-5) (C và D).

PL của mẫu ZnO dưới kích thích của bước sóng 325 nm được 
trình bày ở hình 6A. Có thể thấy rằng, phổ PL của ZnO tồn tại 2 vùng 
phát xạ chính tại bước sóng 389 và 650 nm. Ngoài ra, chúng tôi còn 
quan sát thấy một bờ vai tại bước sóng 550 nm, Để xác nhận điều này 
chúng tôi fit phổ PL theo hàm Gauss với 3 đỉnh và kết quả thu được 
ở hình 6B. Đỉnh phát xạ trong NUV tại bước sóng 389 nm được lý 
giải là do quá trình tái hợp giữa điện tử trên vùng dẫn với lỗ trống ở 
NBE [32]. Hai đỉnh phát xạ tại 550 và 650 nm còn lại được cho là 
có nguyên nhân từ nút Vo và ôxy điền kẽ (Oi) do quá trình tổng tổng 
hợp vật liệu gây ra. So sánh với ZnO, phổ PL nhận được của mẫu 
ZnO:1%Ce3+ có 2 sự khác biệt rõ rệt [32]. Thứ nhất là thêm một bờ vai 
phát xạ mới xung quanh bước sóng 580 nm, thứ hai là cường độ phát 
xạ NUV giảm mạnh. Đỉnh phát xạ mới tại 580 nm có nguồn gốc từ sự 
chuyển mức điện tử từ obitan 5d xuống 4f của ion Ce3+ trong mạng 
nền ZnO [33]. Sự giảm mạnh cường độ phát xạ NUV là minh chứng 
cho thấy điện tử khi được kích thích lên vùng dẫn thay vì tái hợp với 
lỗ trống ở NBE chúng dịch chuyển về obitan 5d của ion Ce3+ để gây 
phát xạ 580 nm, như được giải thích trong mô hình giải thích cơ chế 
phát xạ ở hình 7 [33]. Ảnh hưởng của nồng độ Ce3+ lên tính chất của 
vật liệu ZnO được chỉ ra ở hình 6D. Đỉnh phát xạ 580 nm có xu hướng 
tăng dần khi nồng độ Ce3+ tăng lên từ 1 đến 5%. Điều này sẽ dẫn đến 
quá trình tái hợp NBE bị ức chế và có thể làm tăng hoạt tính quang 
xúc tác của loại vật liệu này.

Hình 7. Cơ chế phát xạ chỉ ra nguồn gốc các đỉnh phát xạ trong vật liệu 
ZnO:Ce3+.
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4. Kết luận

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình công nghệ 
chế tạo Zn1-xO:xCe3+ bằng phương pháp sol-gel. Bằng phân tích ảnh 
FESEM, giản đồ XRD, phổ Raman và EDS cho thấy, mẫu vật liệu thu 
được có dạng hạt với kích thước vài chục nano mét, độ sạch cao, có 
cấu trúc haxagonal và ion Ce3+ đã được thay thế cho ion Zn2+ trong 
mạng nền ZnO. Kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng, ở nồng độ pha 
tạp cao (3 và 5%), bên cạnh sự thay thế còn có sự hình thành pha mới 
CeO2 và gây cản trở đến quá trình khuếch tán ion Ce3+ vào mạng nền. 
Nghiên cứu phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến cho thấy có sự 
tương tác mạnh giữa ion Ce3+ dẫn đến tăng khả năng hấp thụ ánh sáng 
trong vùng nhìn thấy. So sánh với ZnO, PL của mẫu ZnO:Ce3+ xác 
nhận sự tồn tại đỉnh phát 580 nm đặc trưng cho chuyển mức 5d → 4f 
của ion Ce3+ và cường độ đỉnh phát xạ này tăng dần theo nồng độ pha 
tạp tăng từ 1 đến 5%. Đồng thời, ion Ce3+ cũng gây ức chế quá trình 
tái hợp vùng - vùng (NBE) và có thể làm tăng hoạt tính quang xúc tác 
của loại vật liệu này. 
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